TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHi MINH Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

Bén an sb: 153/2025/HS-ST
Ngay: 09-4-2025

’ _ NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH

- Thanh phan Hji dong xét xir so tham gom co:

Thdam phdn - Chii toa phién toa: Ong Ngb Ngoc Thing

Cdc Hi tham nhén dén:

1. Ba Phan Ngoc Hu¢

2. Ong Truong Lam Danh

- Thw ky phién toa: Ba BDang Thi My Phuong - Thu ky Toa 4n nhan dan
Thanh phd HO Chi Minh.

- Pai di¢n Vign kiém sdt nhan ddn Thanh phé Hé Chi Minh tham gia
phién toa: Ba Nguyén Thi Thuy Trang - Kiém sat vién.

Ngay 09 thang 4 nam 2025 tai tru sé Toa an nhan dan Thanh phd H6 Chi
Minh xét xir so thim coéng khai vu 4n hinh sy thu 1y s6: 52/2025/HSST ngay 22
thang 01 ndm 2025 theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xua sb:
1290/2025/QDXXST-HS ngay 17 thang 3 nam 2025 dbi voi:

- Bi cao:

Nguyén Manh C; Gidi tinh: Nam; Sinh nim 1980 tai Thanh Ho4; Noi
PDKHKTT: To6 Al, Khu phd A2, duong A3, phuong T, Quan A, Thanh phd Ho
Chi Minh; Nghé nghiép: Giam doc Cong ty C6 phan C4; Qudc tich: Viét Nam;
Dan toc: Kinh; Ton gido: Khong; Trinh do vin hoa: 12/12; Con dng Nguyén
Vian C7 va con ba C6; Hoan canh gia dinh: bi cdo ¢6 vg va ¢6 02 nguoi con
(sinh ndm 2006 va 2008); Tién 4n, tién su: khong;

Bi c4o bi bat tam giam tir ngay 01/8/2024 trong truong hop bi truy na (co
mat tai phién toa).

- Ngueoi ¢6 quyén loi va nghia vu lién quan:

Ba Tran Nit Bich H, sinh nam 1985; thuong tr: thon HI, xa H2, huyén
H3, tinh Lam Péng (vang mat, c6 don xin ving mit tai phién toa).

NOI DUNG VU AN:



Theo cac tai li€u co6 trong ho so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung
vu an duogc tom tat nhu sau:

Vao khoang 11 gio ngay 16/08/2013, Phong Canh sat kinh té - Cong an
Thanh phd H6 Chi Minh phat hién cac ddi tugng Pham Chién B va Lé Vin Q ¢6
hanh vi van chuyén sb luong 16n may chup anh, camera va phu kién kém theo
nhu len kinh, dén flash, pin, sac,...cia cac hang nhu C2, N, S tir San bay quéc
té Tan Son Nhat vé dia chi L1 L, Phuong E, quan G, Thanh phd H6 Chi Minh
nhu’ng khong khai bao Hai quan nén 1ap bién ban bat ngudi pham t01 qua tang
d6i voi Q va B. Qua trinh diéu tra xac dinh, Pham Chién B 1a 601 tuong truc tiép
thuc hién van chuyén hang héa trai phép tir Hong Kong vé Viét Nam trén
chuyén bay cua hiang Hang khong C5, s6 vé BN135, chuyén bay CX 767 cat
canh tir Hong Kong lac 08 gio 45 phut (khoang 07 gior 45 phit gid Viét Nam)
dén san bay Tan Son Nhit lac 10 gio 20 phat; Lé Van Q dén san bay cung B
van chuyén 16 hang nhap 1au vé dia chi L1 L, Phudng E, quan G, Thanh phd Ho
Chi Minh.

Mo rong diéu tra, xac dinh tir cudi nim 2012, Nguyén Manh C - Giam ddc
Cong ty Co phﬁn C4, tru s L1 L, Phuong E, quan G, Thanh phé H6 Chi Minh,
thué cac doi tuong Pham Chién B, Lé Vin Q thyc hién hanh vi “Budn 1au” may
anh va phu kién may anh cua céc thuong hiéu ndi tiéng tir Hong Kong vé Viét
Nam dé ban tiéu thu va thu lgi bat chinh. Hang dua vé Viét Nam 1a hang
nguyén hop nhung duoc thao roi nham qua cong an ninh San bay T ma khong
bi bat gitr. Khi vé& dén san bay, B s& lién hé Lé Vin Q ra nhan hang va véan
chuyén vé tru so Cong ty C4, dia chi L1 L, Phuong E, quan G, Thanh phé Ho
Chi Minh dé phan loai, ban tiéu thu.

Ngay 14/08/2013, C yéu cau B dit vé may bay di Hong Kong dé gip L5
(dang sinh song tai Hong Kong) nhan 04 tai hang, gdm than may anh va len
kinh (1a hanh 1y truc tiép xach tay mang 1én may bay) cing véi pin, sac, day
deo, hop dung hang,...(1a hanh 1y ky gui, c6 tem gui hang kém theo). Toan bd
s6 hang hoa trén 1a cac may anh nguyén hop di dugc thao roi dé mang vé ma
khong bi bét gitt. Khi vé dén San bay Tan Son Nhat luc 10 gid 20 phat ngay
16/08/2013, B dua hang trong 04 tai xach qua cong an ninh s6 13-14 theo 10i
din cua L5 dé khong bi phat hién. Sau khi dua dugc hang ra khoi khu vuc kiém
soat Hai quan, B cing v6i Lé Van Q van chuyén hang hoa vé dia chi s6 L1
duong L, phuong E, quan G, Thanh phé H6 Chi Minh thi bj Co quan diéu tra
bat qua tang va thu giit toan bd hang hoa.

Pham Chién B thira nhan toan bd hanh vi pham td1 nhu trén, B khai quen
biét v6i C tir nam 2009. Pén cudi nam 2012, khi B vé Thanh phé H6 Chi Minh
¢ cung em gai va m& ctra hang dién thoai di dong Tram AS, tai dia chi s6Y1Y,
Phuong A6, quan G thi gap C va dugc C thué lam lai xe. Thoi gian sau do, C
yéu cau B lam ho chiéu ca nhan dé di Hong Kong va lién lac v6i ddi tuong tén
L5 (tén goi khac 1a Pinh Thi L1) dé mua hang vé Viét Nam tiéu thy. Sau do,
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nhiéu 1an B theo chi dao ctua C di Hong Kéng van chuyén hang vé Viét Nam,
thuong 1 cac loai may anh k¥ thuat s6 dat tién ciia cdc nhan hiéu 16n cta nudc
ngoai nhu C2, N, S,...do L5 mua tai Hong Kong va dua cho B mang vé giao lai
cho C. Tién cong C tra cho B 14 5.000.000 ddng/thang. B nhan dang qua anh va
x4c dinh chinh x4c hinh anh ctia Nguyén Manh C 1a doi tuong thué B, chu muu
thuc hién hanh vi pham tdu.

Lé Van Q thura nhén toan b§ hanh vi pham t1 nhu trén, Q khai c6 mbi
quan hé ho hang véi C, tu cudi nim 2013, Q duogc C thué vao lam vigc tai Cong
ty C4 véi tién cong 1a 6.000.000 ddng/thang, nhiém vu ctia Q 1a nhan hang tir
san bay dua vé dia diém tap két, giao hang va nhan tién ban hang tir khach hang
dem vé giao cho C. Vao ngay 16/08/2013, Q nhan dién thoai cia B yéu cau ra
San bay qudc té Tan Son Nhat cing véi B dua hang vé dja diém tap két, khi
dang van chuyén hang thi bj Canh sat kinh té phat hién. Quyét nhan dang qua
anh va xac dinh chinh xac hinh anh cta Nguyén Manh C 1a d6i tugng thué Q,
chi muu thyc hién hanh vi pham t6i.

Pbi véi Tran Nit Bich H, tai thoi diém nam 2013 H lam thué cho Nguyén
Manh C, c¢6 nhiém vy in giup cho C mét sd phiéu giao hang dé dua cho Q di
giao hang va ghi chép s6 theo yéu cau cta C. Két qua kiém tra may tinh hiéu
Dell ctua Tran Nir Bich H, tam giit theo bién ban kham xét khan cip ngay
16/08/2013, tai dia chi L1 L, Phuong E, quan G, Thanh phé HO Chi Minh:
Khéng thu giit dugc bat ky dir liéu nao lién quan dén hanh vi vi pham phap luat
néu trén.

Ngay 23/08/2013, Co quan Canh sat diéu tra da ra Quyét dinh khai to vu
an hinh su, Quyét dinh khoi t6 bj can va Lénh tam giam bi can ddi véi Pham
Chién B, Lé Vin Qva Tran Nt Bich H vé toi “Buén 1au”, quy dinh tai Piéu 153
Bo6 luat hinh sy nam 1999 (stra ddi, bo sung nam 2009). Vién kiém sat nhan dan
Thanh phé HO Chi Minh phé chuan céc Quyét dinh khoi td bi can, Lénh tam
giam d6i v6i Pham Chién B va Lé Vin Q, riéng d6i véi Tran Nit Bich H, Vién
kiém sat nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh khong dong ¥ phé chuan Quyét dinh
khoi t6 bi can va da ra Quyét dinh hiy bo Quyét dinh khai t6 bi can.

Co quan Canh sat diéu tra Cong an Thanh phd HO Chi Minh da c6 van ban
gu’l Cuc Hai quan Thanh phé Ho Chi Minh dé xac dinh thiét hai vé thué ddi V01
50 tang vat vi pham bét qua tang ngay 16/08/2013, két qua xac dinh thiét hai vé
thué 1a 84.986.288 dong. Co quan Canh sat diéu tra Cong an Thanh phé Ho Chi
Minh yéu cau Hoi dong dinh gia tai san trong t6 tung hinh su Thanh ph H6 Chi
Minh dinh gi4 toan bd s6 hang hoa thu giit trong vu 4n tai thoi diém thang
08/2013. Ngay 26/11/2013, Hoi dong dinh gia tai san trong t tung hinh su
Thanh phd HO Chi Minh két luan tong gia tri tai san 1a 882.279.000 dong.

Ngay 25/06/2014, Co quan Canh sat diéu tra Cong an Thanh phé H6 Chi
Minh da ra Quyét dinh khéi t6 bi can va Lénh bat bi can dé tam giam doi véi

3



Nguyén Manh C vé toi danh néu trén va da duoc Vién kiém sat nhan dan Thanh
ph6 H6 Chi Minh phé chuan nhung do bi can bo trén nén ngay 15/07/2014, Co
quan Canh st diéu tra Cong an Thanh phd H6 Chi Minh da ra Quyét dinh truy
na toan quoc ddi véi Nguyén Manh C vé toi “Budn 1au”.

Ngay 11/08/2014, Co quan Canh sat diéu tra Cong an Thanh phé Ho Chi
Minh d3 ban hanh ban Két luan diéu tra vu an s6 349-25/KLDT-PC46 (D9), dé
nghi truy t6 d6i véi Pham Chién B va Lé Vin Q vo1 to1 danh néu trén. Pén
ngay 17/3/2015, Toa 4n nhan dan Thanh phd H6 Chi Minh da dua ra xét xir so
tham va tuyén an theo Ban 4n hinh su so tham s6 72/2015/HSST tuyén phat
Pham Chién B 08 nam tu va Lé Van Q 07 nam tu vé t6i “Budn 1du” va ban an
da co hiéu luc phép luat.

Ngay 01/08/2024, Cong an Phuong 1, thanh phd Bao Loc, tinh Lam Pdng
phat hién, bat truy na doi voi Nguyén Manh C va ban giao C cho Co quan Canh
sat diéu tra - Cong an Thanh pho HO Chi Minh dé diéu tra, gidi quyét theo tham
quyeén.

Tai Co quan Canh sat diéu tra - Cong an Thanh phd H6 Chi Minh, Nguyén
Manh C thtra nhan toan bo hanh vi pham t61 cia minh nhu ndi dung néu trén, C
khai ban than 1a ddi twong chi dao Pham Chién B, Lé Van Q thuc hién hanh vi
pham td1 “Buon 1au” va bi Canh sat kinh té phat hién vao ngay 16/08/2013
nhung vi so bi xtr Iy nén C da bo trén, dén ngay 01/08/2024 C bi bt truy na.
Pbi v6i Tran Nit Bich H, C khai rang tai thoi diém phat hién vi pham, H 1a ban
gai ciia Pham Chién B, em gai cua H thué 01 cin phong trong cin nha dia chi
L1 L, Phuong E, quan G cia C dé & tro nén H thuong xuyén qua day choi. Do
thiy H ranh nén C nhd H in gitip mot sé phiéu giao hang dé dwa cho Q di giao
hang va ghi chép sb theo yéu ciu cta C; tuy nhién H khong biét va C khong noi
gi vé hoat dong budn lau cua C, B va Q, khong c6 hanh vi giup stc hay lién
quan dén s6 hang hoa nhap 1au bi bit qua tang ngay 16/08/2013 va sd hang thu
gitr trong kho hang cua C.

Tai Ban cdo trang s6 62/CT-VKS-P3 ngay 15/01/2025, Vién kiém sat nhan
dan Thanh phd Ho Chi Minh da truy t6 bi cio Nguyén Manh C vé toi: “Budn
lau” theo diém a khoan 3 Diéu 188 Bo luat Hinh sy nam 2015, stta doi, bo sung
nam 2017.

Tai phién toa so tham:

- Bi cdo Nguyén Manh C thtra nhan hanh vi pham ti nhu ban céo trang thé
hién.

- Pai dién Vién kiém sat nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh phét biéu quan
diém vé viéc giai quyét vu an:

Sau khi phan tich, danh gia tinh chat, mac do nguy hiém cua hanh vi, hiu
qua cua toi pham ma bi cdo gay ra, cac tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh su
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ctia b cao, dé nghi HO1 déng xét xur ap dung diém a khoan 3 Diéu 188; diém s
khoan 1, khoan 2 Diéu 51 B luat Hinh sy nam 2015, stra d6i, bd sung nim
2017, xur phat bi cdo Nguyén Manh C tir 10 nim tu dén 11 nam tu vé toi “Budn
lau”. Vé xtr Iy vat chung: dé nghi giai quyét theo quy dinh ctia phap luat.

- Tai 10i néi sau cing, bi cdo Nguyén Manh C trinh bay rang bi cao biét
hanh vi cta minh 13 sai, bi cdo rat hoi han, bj cdo xin Hoi déng xét Xxuir xem xét
cho bi cao mirc an nhe vi hoan canh cia bi cdo c6 me gia bi bénh hiém ngheo,
cac con bi cao con nhd, dang tudi di hoc can nguodi chiam soc.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co sé ndi dung vu an, can cr vao cac tai li€u trong ho so vu an da
dugc tham tra, xét hoi, tranh luan tai phién toa, Ho1 dong xét xur nhan dinh vé
vu an nhu sau:

[1] Trong qua trinh diéu tra, truy td, xét xir, Co quan Canh sat diéu tra
Cong an Thanh phé HO Chi Minh, Diéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan Thanh
ph6 HO Chi Minh, Kiém sat vién da thyc hién ding thim quyén, trinh tu, thu
tuc quy dinh cua B0 luat T tung hinh sy ndm 2015. Do vay, cac hanh vi, cac
quyét dinh ctia Co quan tién hanh té tung, ngudi tién hanh t6 tung 12 hop phép.

[2] Can ctr 161 khai cua bi cdo tai phién toa, 161 khai cua bi céo tai co quan
diéu tra, két luan giam dinh, két luat dinh gid, két qua xac minh va cac tai liéu,
chirng cur khac c6 trong ho so vu an, c6 co s& két ludn nhu sau:

[2.1] Tir nam 2013, Nguyén Manh C 13 Giam déc Cong ty C6 phan C4 da
thué cac ddi twong Pham Chién B va Lé Van Q 1am viéc cho C. Theo d6, C chi
dao Pham Chién B truc tiép qua HO N gip ngudi phu nit tén L (dang song tai
Hd N) ldy hang 1a cac may anh k¥ thuat sb, may quay phim hiéu N, C2, S...
cung cac phu kién nhu den flash, len kinh, pin, sac... sau do thdo ro1 cac bd
phan, cho vao céc tai riéng dé khi di qua cdc may soi chiéu ctia cong an ninh
Cang hang khong qudc té San bay Tan Son Nhét thi khong bi phat hién. Khi vé
dén Viét Nam, B s& lién hé v6i Lé Van Q di ra san bay, nhan hang va van
chuyén vé tru so Cong ty C4, ¢ dia chi L1 L, Phuong E, quan G, Thanh phé Ho
Chi Minh dé phan loai rdi ban tiéu thy.

[2.2] Vao ngay 14/08/2013, Nguyén Manh C yéu cau B dit vé may bay di
Hong Koéng dé gip L5, nhan 04 tii hang gdm than may anh va len kinh (1a hanh
1y truc tiép xach tay mang 1én may bay) cing voi pin, sac, diy deo, hop dung
hang,... (1a hanh 1y ky gui, c6 tem gui hang kém theo). Toan bo s6 hang hoa
trén 1a cac may anh nguyén hop di duge B va L5 thao rdi bo phan 6 Hong Kong
dé mang vé Viét Nam, nham qua cong an ninh San bay Tan Son Nhat ma khong
bi bat git. Khi B vé dén San bay Tan Son Nhét luc 10 gid 20 phut ngay
16/08/2013, B khong 1am thu tuc khai bdo hai quan ma dua hang trong 04 ti
xéach di qua cong an ninh sd 13-14 cta san bay theo 151 din ctia L5 dé khong bi
co quan hai quan phat hién. Sau khi dua duoc hang ra khoi khu vuc kiém soat
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Hai quan, B dwa cho Lé Van Q 02 tai hang dé Q van chuyén vé nha ctia Nguyén
Manh C, dia chi s6 L1 duong L, Phuong E, quan G, Thanh phé Ho Chi Minh;
con B giit 02 tai con lai va don taxi mang hang vé dia chi L1 duong L thi bi Co
quan diéu tra bat qua tang vao lac 11 gio ciing ngay. Tiép do, tién hanh kham
xét khan cap nha L1 duong L, Phuong E, quan G (1a tru sé cong ty C4, do
Nguyén Manh C 1am giam ddc), cong an thu gitt mot sé lugng 16n hang hoa 1a
may anh, may quay phim céc loai.

[2.3] Theo Két luan ciia Hoi dong dinh gia trong to tung hinh sy Thanh
pho HO Chi Minh thi toan by hang hda vi pham cé tong gia tri la 882.279.000
ddng.

[2.4] Véi hanh vi nhap khau khong khai bao hai quan cac loai hang hoa va
két qua dinh gia néu trén thi da du co so két luan bi cio Nguyén Manh C pham
t6i “Buodn 1au” theo diém a khoan 3 Diéu 153 Bo luat Hinh sy niam 1999, sira
doi, bd sung nam 2009. Bi c4do ¢6 hanh vi pham t01 vao ndm 2013, nhung bi xét
XU vao nam 2025 va tai thoi diém xét xir thi B luat Hinh sy ndm 2015 ¢ hiéu
luc phap luat. So sanh khung hinh phat quy dinh tai Diéu 153 B¢ luat Hinh su
nam 1999 véi khung hinh phat tai Piéu 188 BO luat Hinh sy nim 2015 thi
khung hinh phat quy dinh tai Piéu 188 B luat Hinh sy nim 2015 1a thép hon.
Do dé, can ¢t vao khoan 3 Piéu 7 B9 luat Hinh sy nam 2015 va Nghi quyét $6
41/2017/QH14 ngay 20/6/2017 cua Qudc hoi vé viéc thi hanh Bo luat Hinh su
nam 2015, thi HoO1 déng xét xu ap dung diéu khoan ¢6 loi cho bj cdo, cu thé 1a
tuyén phat bi cdo Nguyén Manh C pham tdi “Buén 14u” theo diém a khoan 3
Piéu 188 Bo luat Hinh sy nam 2015, duoc stra ddi, bo sung nam 2017. Do vay,
Céo trang sd 62/CT-VKS-P3 ngay 15/01/2025, cua Vién kiém sat nhan dan
Thanh phd H6 Chi Minh truy té bi cdo Nguyén Manh C pham t6i “Buén 1au”
theo diém a khoan 3 Diéu 188 B luat Hinh sy nam 2015, duoc sia ddi, bd sung
nam 2017 1a dang nguoi, dung toi.

[3] Hanh vi cua bi cdo da xam pham dén trat tu quan ly kinh té cua Nha
nude vé xuat nhap khau, gay mat trat tu trj an, an toan x4 hoi do do can phai xu
phat bi cdo muc hinh phat nghiém md&i bdo dam tac dung gido duc ri€ng va
phong ngtra chung cho xa h¢i. Nhung khi quyet dinh hinh phat, Hoi dong xét xtr
con xem xét dén vai trd pham toi, tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh su, hoan
canh va nhan than cua bi céo.

[3.1] V& vai tro: mic du bi cao Nguyén Manh C khong phai 12 ngudi truc
tiép nhan hang va di ti€u thy hang pham phap nhung ban than bi cao C la nguoi
da thué Pham Chién B va Lé Vin Q giup suc cho bi cdo thuc hién hanh vi pham
t01 nén bi cao C co vai tro cao nhat.

[3.2] V& tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh su: bj cdo C thanh khan khai

b4o, dn nan hdi cai nén bi cdo dugc huong tinh tiét giam nhe theo diém s khoan
1 Biéu 51 B6 luat hinh sy nam 2015.



[3.3] V& nhan than: bi cio C c6 nhan than tét, 1an dau pham to1.

[4] Nhu vay, voi hanh vi pham t01, vai tro, cac tinh tiét giam nhe, nhan
than cta bi cdo nhu di néu trén ¢ trén, Hoi dong xét xtr xét thay, can phai ap
dung hinh phat t0 ¢ thoi han & trong khung hinh phat da truy t6 méi du tac
dung gido duc riéng d6i v4i bi cdo va phong ngira chung cho xa héi.

[5] V& thu loi bat chinh: bi cdo Nguyén Manh C khai nhdn bi cdo di thu loi
tor hanh vi bu6n lau voi tong so tién 1a 30.000.000 dong, do d6 can bude bi cao
nop lai toan bo so tién nay dé sung vao ngan sach Nha nudec.

[6] P61 voi cac doi tuong lién quan:

[6.1] Bdi voi Pham Chién B va Lé Van Q: 1a nhitng ngudi gitp stc cho bi
cdo C thuc hién hanh vi pham t61, nhung B va Q da bi Toa &n nhan dan Thanh
phd HO Chi Minh xét xtr theo Ban an hinh sy so tham s 72/2015/HS-ST ngay
17/3/2015, do @6 trong vu an nay khong xem xét xtr Iy ddi véi B va Q.

[6.2] P6i voi Tran Nir Bich H, qua trinh diéu tra dén nay cung voi 10i khai
ctia Nguyén Manh C khi bi bat giit xac dinh H 14 ban gai ctia Pham Chién B, em
gai H thué 01 can phong trong can nha dia chi L1 L, Phuong E, quan G ctua C
dé ¢ tro nen H thu’O’ng xuyeén qua day choi. Do thay H ranh rdi nén C nho H in
glup mot sd phiéu giao hang dé dua cho Q di giao hang va ghi chép sb theo yéu
cau cua C, tuy nhlen H khéng biét, khong tham gia cing cac bi cao, dong thdi C
khong noi gi vé hanh vi budn 1au cua C, B va Q, H khong c6 hanh vi giup stic
hay lién quan dén sb hang hoa nhap 1au bi bét qua tang ngay 16/08/2013, ngoai
ra s6 hang thu giit trong kho hang cta C nén Co quan Canh sat diéu tra — Cong
an Thanh phd H6 Chi Minh cho rang chua dii cin ct xir 1y hinh su nén Toa
khong xét.

[6.3] Pdi vai cac cong chirc Hai quan thyc hién nhi¢m vy kiém tra hanh ly
vao ngdy 16/8/2013 khong xac dinh duoc can bo kiém tra hanh 1y cua B; dong
thoi thiét hai vé thué ddi véi 16 hang thu giir 1a 84.986.288 dong. Co quan Canh
sat diéu tra Cong an Thanh phé HO Chi Minh khong xir 1y hinh su ddi véi cac
cong chuec Hai quan nén Toa khong xét.

[6.4] D6i v6i toi tuong tén L5 (Pinh Thi L1) dang cu tri tai Hong Kong:
Qua trinh diéu tra xac dinh L5 1a ngudi mua may anh va dua cho Pham Chién B
mang vé Viét Nam; tuy nhién viéc ndy dién ra tai Hong Kong, chua du can cir
xac dinh L5 gitp stc cho B thuc hién hanh vi bu6n lau va tham gia kinh doanh
hang hoéa nhap lau voi C tai Vigt Nam, Co quan Céanh sat diéu tra Cong an
Thanh ph6é H6 Chi Minh tiép tuc xac minh, 1am 18, khi nao c6 du cin ctr s& xem
xét xur 1y sau.

[7] V& xir 1y vat chtng:

[7.1] Di v6i cac may anh ki thuat sé va may quay phim cac hiéu N, C2,
S... cung phu kién nhu den flash, len kinh, pin, sac... dugc thu gitr tai dia chi s
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L1 L, Phuong E, quan G, Thanh phé Ho Chi Minh; 01 dién thoai di dong hiéu
Nokia model 1280, Imei 355498/05/733433/3 va 01 dién thoai di dong hi¢u
Apple Iphone model A32 Iphone 4, Imei 013129000641888 thu gitr cua Lé Van
Q: Tda an nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh tuyén tich thu sung sung ngan
sach Nha nuéc theo Ban an s6 72/2015/HSST ngay 17/8/2015, nén trong vu an
nay Toa an khong xem xét xur 1y.

[7.2] Pbi voi 01 xe motd bién sé 36B2-90568 1a phuong tién do Lé Van Q
stt dung dé van chuyén 16 hang may anh tir ctra khau san bay Tan Son Nhat vé
dia chi s6 L1 L, Phuong E, quan G, Thanh phé H6 Chi Minh cing 01 Giay
chtng nhan dang ky xe motd s6 155266 mang tén Nguyén Vian C1: Toa an nhan
dan Thanh phé H6 Chi Minh tra lai cho cha sé hitu ong Nguyén Van C1 theo
Ban an s6 72/2015/HSST ngay 17/8/2015, nén trong vu an nay Toa an khong
xem xét xur 1y.

[7.3] D6i v6i 01 may tinh xach tay hiéu Dell sé6 D817CA00DC4 thu gii
ciia Tran Nir Bich H: xét thdy day 1a tai san c4 nhan cua ba H, khong c6 lién
quan dén hanh vi pham td1 ctia bi cdo C nén tra lai cho ba H.

[7.4] D6i v6i sd tien 19.800.000 dong va sb tién 315 USD thu giit khi
kham xét nha cua Nguyén Manh C tai dia chi L1 L, Phuong E, quan G, Thanh
pho H6 Chi Minh: xét thdy day 1a tién ca nhan cua C nén tra lai cho C, nhung

can tiép tuc tam gitr @& dam bao thi hanh nghia vu ctia Nguyén Manh C trong vu
an nay.

[7.5] DPbi v6i 01 may tinh bang hiéu Ipad sb séri DLXJQ7XRS18P thu
gittu khi khdm xét nha cta bi cao Nguyén Manh C tai dia chi s6 L1 L, Phuong
E, quan G, Thanh ph6o H6 Chi Minh: xét thay day la phuong tién C dung trong
hoat dong buon 1au nén can tich thu sung vao ngan sach Nha nudc.

[8] Lap luan trén day ciing 1a can ctr dé chap nhén 10i trinh bay cia Pai
dién Vién kiém sat nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh tai phién toa.

[9] V& an phi: bi cdo chiu an phi hinh su so thdm theo quy dinh cta phap
luat.

[10] V& quyén khang céo: bi cao, nguoi ¢ quyén loi va nghia vu lién quan
cO quyén khang cao theo quy dinh.

Vi cac lé trén,

QUYET PINH:

1. Can ctr theo diém a khoan 3 Diéu 188 diém s khoan 1 Piéu 51 B0 luat
Hinh sy nam 2015, stra doi, bo sung nam 2017;

Xt phat: bi cio Nguyén Manh C 10 (mudi) nam ti vé toi “Budn 1au”.
Thot han tu tinh tir ngay 01/8/2024.



2. Can ¢t Piéu 47 cua Bo luat Hinh sy nam 2015, sia ddi, bo sung nam
2017; bieu 106 Bo luat To tung hinh sy nam 2015, stra 461, bd sung ndm 2021;

- Budc bi cdo Nguyén Manh C phai ndp lai so tién thu loi bat chinh 1a
30.000.000 dong (ba muoi triéu dong) dé sung vao ngan sach Nha nudec.

- Tra lai cho Nguyén Manh C s6 tién 19.800.000 dong (mudi chin triéu,
tam tram nghin dong) va sb tién 315 USD (ba trim mudi lam d6 la M¥) nhung
tam giit s6 tién nay dé dam bao cho nghia vu ciia bi cio Nguyén Manh C trong
VU an nay.

(S tién 19.800.000 dong néu trén da ndp vao tai khodn sé 39499058778
va s6 tién 315 USD dd nép vao tai khodn sé6 39499058787 ciia Phong Canh sdt
diéu tra toi pham vé trdt tw quan Iy kinh té va chitc vu Céng an Thanh pho Ho
Chi Minh mé tai Kho bac Nha nieée Thanh phé H6 Chi Minh thé hién Theo
gidy nép tién ngay 18/10/2023 ciia Kho bac Nha nuée Thanh phé HO6 Chi Minh
va Gidy chitng nhdn nép tién so 241013.2770.0005 ciia Ngdn hang TMCP N1).

- Tra lai cho ba Tran Nit Bich H 01 (mdt) méy tinh xach tay hiéu Dell sd
D817CA00DC4 (khong pin, khong model, khong s6, khong kiém tra duoc sd,
may moc bén trong do khong c6 ngudn dién).

- Tich thu sung vao ngan sdch Nha nudc 01 (mot) may tinh bang hi¢u
Ipad s seri DLXJQ7XRS18P (khéng model, khong sd, khong kiém tra duoc sb
seri, may moc bén trong do khong c6 ngudn dién).

(Tang vat néu trén dwoc liét ké theo Bién ban giao nhdn tang tai vat s
NK2025/290 ngay 01/4/2025 ciia Cuc Thi hanh dn déan sw Thanh phé Ho Chi
Minh).

3. Can clr Luat phi va 1& phi s6 97/2015/QH13 ngay 25/11/2015 cua Qudc
hoi; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cta Uy ban Thuong
vu Qudc hoi veé an phi va 1€ phi toa an;

An phi hinh su so thdm: bj cdo Nguyén Manh C phai chiu 200.000 dong
(hai trdm nghin dong).

4. Can ct khoan 1 Piéu 333 B6 luat T6 tung hinh sy nam 2015, sira doi, bo
sung nam 2021;

Bi c4o c6 mit tai phién tda c6 quyén khang cdo ban 4n nay trong han 15
(muoi lam) ngay ké tir ngay tuyén an.

Nguoi co quyén loi, nghia vu lién quan ving mit tai phién toa c6 quyén
khang cdo ban an nay trong han 15 (muoi 1am) ngay ké tir ngay duogc tong dat
ban sao ban an.



TM. HOI PONG XET XU SO THAM

Noi nhgn: A A ’ i ~
- TAND Téi cao: 0 THAM PHAN - CHU TOA PHIEN TOA
- TAND Cép cao tai TP.HCM; (1)

- VKSND TP.HCM; (3)

- Cuc THADS TP.HCM; (D

- S& Tu phap; (D)

- Trai giam; (1)

- Bi cao; (D)

- Nguoi co QL,NVLQ; (D

- THAHS; (1) Ngd Ngoc Thang

-P.PC 53 - CA TP.HCM,; (D

- UBND noi bi céo cu tru; (D)

- Luu: VT, THS, hd so. (18)  (5)
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	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Thắng
	Các Hội thẩm nhân dân:
	1. Bà Phan Ngọc Huệ
	2. Ông Trương Lâm Danh
	- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Kiểm sát viên.
	Ngày 09 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 52/2025/HSST ngày 22 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 1290/2025/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 3 năm 2025 đối...
	- Bị cáo:
	Nguyễn Mạnh C; Giới tính: Nam; Sinh năm 1980 tại Thanh Hoá; Nơi ĐKHKTT:  Tổ A1, Khu phố A2, đường A3, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ phần C4; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ vă...
	Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01/8/2024 trong trường hợp bị truy nã (có mặt tại phiên tòa).
	- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
	Bà Trần Nữ Bích H, sinh năm 1985; thường trú: thôn H1, xã H2, huyện H3, tỉnh Lâm Đồng (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa).
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Vào khoảng 11 giờ ngày 16/08/2013, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các đối tượng Phạm Chiến B và Lê Văn Q có hành vi vận chuyển số lượng lớn máy chụp ảnh, camera và phụ kiện kèm theo như len kính, đèn flash, pin, sạc,…...
	Mở rộng điều tra, xác định từ cuối năm 2012, Nguyễn Mạnh C - Giám đốc Công ty Cổ phần C4, trụ sở L1 L, Phường E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, thuê các đối tượng Phạm Chiến B, Lê Văn Q thực hiện hành vi “Buôn lậu” máy ảnh và phụ kiện máy ảnh của các ...
	Ngày 14/08/2013, C yêu cầu B đặt vé máy bay đi Hồng Kông để gặp L5 (đang sinh sống tại Hồng Kông) nhận 04 túi hàng, gồm thân máy ảnh và len kính (là hành lý trực tiếp xách tay mang lên máy bay) cùng với pin, sạc, dây đeo, hộp đựng hàng,…(là hành lý ký...
	Phạm Chiến B thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, B khai quen biết với C từ năm 2009. Đến cuối năm 2012, khi B về Thành phố Hồ Chí Minh ở cùng em gái và mở cửa hàng điện thoại di động Trâm A5, tại địa chỉ số Y1 Y, Phường A6, quận G thì gặp C v...
	Lê Văn Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, Q khai có mối quan hệ họ hàng với C, từ cuối năm 2013, Q được C thuê vào làm việc tại Công ty C4 với tiền công là 6.000.000 đồng/tháng, nhiệm vụ của Q là nhận hàng từ sân bay đưa về địa điểm tập kế...
	Đối với Trần Nữ Bích H, tại thời điểm năm 2013 H làm thuê cho Nguyễn Mạnh C, có nhiệm vụ in giúp cho C một số phiếu giao hàng để đưa cho Q đi giao hàng và ghi chép sổ theo yêu cầu của C. Kết quả kiểm tra máy tính hiệu Dell của Trần Nữ Bích H, tạm giữ ...
	Ngày 23/08/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can đối với Phạm Chiến B, Lê Văn Q và Trần Nữ Bích H về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 (sử...
	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để xác định thiệt hại về thuế đối với số tang vật vi phạm bắt quả tang ngày 16/08/2013, kết quả xác định thiệt hại về thuế là 84.986.288 đồng....
	Ngày 25/06/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh C về tội danh nêu trên và đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn nhưng...
	Ngày 11/08/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bản Kết luận điều tra vụ án số 349-25/KLĐT-PC46 (Đ9), đề nghị truy tố đối với Phạm Chiến B và Lê Văn Q với tội danh nêu trên.  Đến ngày 17/3/2015, Tòa án nhân dân Thà...
	Ngày 01/08/2024, Công an Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt truy nã đối với Nguyễn Mạnh C và bàn giao C cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
	Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Mạnh C thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên, C khai bản thân là đối tượng chỉ đạo Phạm Chiến B, Lê Văn Q thực hiện hành vi phạm tội “Buôn lậu” và bị Cản...
	Tại Bản cáo trạng số 62/CT-VKS-P3 ngày 15/01/2025, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh C về tội: “Buôn lậu” theo điểm a khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
	Tại phiên tòa sơ thẩm:
	- Bị cáo Nguyễn Mạnh C thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng thể hiện.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:
	Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả của tội phạm mà bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51...
	- Tại lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Mạnh C trình bày rằng bị cáo biết hành vi của mình là sai, bị cáo rất hối hận, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án nhẹ vì hoàn cảnh của bị cáo có mẹ già bị bệnh hiểm nghèo, các con bị cáo còn nhỏ,...
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:
	[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố ...
	[2] Căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, kết luận giám định, kết luật định giá, kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở kết luận như sau:
	[2.1] Từ năm 2013, Nguyễn Mạnh C là Giám đốc Công ty Cổ phần C4 đã thuê các đối tượng Phạm Chiến B và Lê Văn Q làm việc cho C. Theo đó, C chỉ đạo Phạm Chiến B trực tiếp qua Hồ N gặp người phụ nữ tên L (đang sống tại Hồ N) lấy hàng là các máy ảnh kỹ th...
	[2.2] Vào ngày 14/08/2013, Nguyễn Mạnh C yêu cầu B đặt vé máy bay đi Hồng Kông để gặp L5, nhận 04 túi hàng gồm thân máy ảnh và len kính (là hành lý trực tiếp xách tay mang lên máy bay) cùng với pin, sạc, dây đeo, hộp đựng hàng,… (là hành lý ký gửi, có...
	[2.3] Theo Kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Thành phố Hồ Chí Minh thì toàn bộ hàng hóa vi phạm có tổng giá trị là 882.279.000 đồng.
	[2.4] Với hành vi nhập khẩu không khai báo hải quan các loại hàng hóa và kết quả định giá nêu trên thì đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Mạnh C phạm tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 3 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Bị c...
	[3] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về xuất nhập khẩu, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội do đó cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm mới bảo đảm tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội...
	[3.1] Về vai trò: mặc dù bị cáo Nguyễn Mạnh C không phải là người trực tiếp nhận hàng và đi tiêu thụ hàng phạm pháp nhưng bản thân bị cáo C là người đã thuê Phạm Chiến B và Lê Văn Q giúp sức cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên bị cáo C có vai tr...
	[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.
	[3.3] Về nhân thân: bị cáo C có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội.
	[4] Như vậy, với hành vi phạm tội, vai trò, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo như đã nêu trên ở trên, Hội đồng xét xử xét thấy, cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn ở trong khung hình phạt đã truy tố mới đủ tác dụng giáo dục riêng đối ...
	[5] Về thu lợi bất chính: bị cáo Nguyễn Mạnh C khai nhận bị cáo đã thu lợi từ hành vi buôn lậu với tổng số tiền là 30.000.000 đồng, do đó cần buộc bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền này để sung vào ngân sách Nhà nước.
	[6] Đối với các đối tượng liên quan:
	[6.1] Đối với Phạm Chiến B và Lê Văn Q: là những người giúp sức cho bị cáo C thực hiện hành vi phạm tội, nhưng B và Q đã bị Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo Bản án hình sự sơ thẩm số 72/2015/HS-ST ngày 17/3/2015, do đó trong vụ án này...
	[6.2] Đối với Trần Nữ Bích H, quá trình điều tra đến nay cùng với lời khai của Nguyễn Mạnh C khi bị bắt giữ xác định H là bạn gái của Phạm Chiến B, em gái H thuê 01 căn phòng trong căn nhà địa chỉ L1 L, Phường E, quận G của C để ở trọ nên H thường xuy...
	[6.3] Đối với các công chức Hải quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành lý vào ngày 16/8/2013 không xác định được cán bộ kiểm tra hành lý của B; đồng thời thiệt hại về thuế đối với lô hàng thu giữ là 84.986.288 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Th...
	[6.4] Đối với tối tượng tên L5 (Đinh Thị L1) đang cư trú tại Hồng Kông: Quá trình điều tra xác định L5 là người mua máy ảnh và đưa cho Phạm Chiến B mang về Việt Nam; tuy nhiên việc này diễn ra tại Hồng Kông, chưa đủ căn cứ xác định L5 giúp sức cho B t...
	[7] Về xử lý vật chứng:
	[7.1] Đối với các máy ảnh kỹ thuật số và máy quay phim các hiệu N, C2, S… cùng phụ kiện như đèn flash, len kính, pin, sạc… được thu giữ tại địa chỉ số L1 L, Phường E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia model 1280, Imei 355...
	[7.2] Đối với 01 xe môtô biển số 36B2-90568 là phương tiện do Lê Văn Q sử dụng để vận chuyển lô hàng máy ảnh từ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất về địa chỉ số L1 L, Phường E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh cùng 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô số 155266...
	[7.3] Đối với 01 máy tính xách tay hiệu Dell số D817CA00DC4 thu giữ của Trần Nữ Bích H: xét thấy đây là tài sản cá nhân của bà H, không có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo C nên trả lại cho bà H.
	[7.4] Đối với số tiền 19.800.000 đồng và số tiền 315 USD thu giữ khi khám xét nhà của Nguyễn Mạnh C tại địa chỉ L1 L, Phường E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh: xét thấy đây là tiền cá nhân của C nên trả lại cho C, nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo ...
	[7.5] Đối với 01 máy tính bảng hiệu Ipad số sêri DLXJQ7XRS18P thu giữu khi khám xét nhà của bị cáo Nguyễn Mạnh C tại địa chỉ số L1 L, Phường E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh: xét thấy đây là phương tiện C dùng trong hoạt động buôn lậu nên cần tịch thu...
	[8] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận lời trình bày của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa.
	[9] Về án phí: bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	[10] Về quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	1. Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 188 điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
	Xử phạt: bị cáo Nguyễn Mạnh C 10 (mười) năm tù về tội “Buôn lậu”. Thời hạn tù tính từ ngày 01/8/2024.
	2. Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;
	- Buộc bị cáo Nguyễn Mạnh C phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.
	- Trả lại cho Nguyễn Mạnh C số tiền 19.800.000 đồng (mười chín triệu, tám trăm nghìn đồng) và số tiền 315 USD (ba trăm mười lăm đô la Mỹ) nhưng tạm giữ số tiền này để đảm bảo cho nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Mạnh C trong vụ án này.
	(Số tiền 19.800.000 đồng nêu trên đã nộp vào tài khoản số 39499058778 và số tiền 315 USD đã nộp vào tài khoản số 39499058787 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Kho bạc Nhà nư...
	- Trả lại cho bà Trần Nữ Bích H 01 (một) máy tính xách tay hiệu Dell số D817CA00DC4 (không pin, không model, không số, không kiểm tra được số, máy móc bên trong do không có nguồn điện).
	- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) máy tính bảng hiệu Ipad số seri DLXJQ7XRS18P (không model, không số, không kiểm tra được số seri, máy móc bên trong do không có nguồn điện).
	(Tang vật nêu trên được liệt kê theo Biên bản giao nhận tang tài vật số NK2025/290 ngày 01/4/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).
	3. Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án;
	Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Nguyễn Mạnh C phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).
	4. Căn cứ khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;
	Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
	Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được tống đạt bản sao bản án.

